
TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH CÀ MAU         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 136/2017/HSPT 

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Châu Minh Hoàng 

 Các Thẩm phán: Ông Chung Văn Kết 

                                     Ông Hồ Minh Tấn 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  

Bà Trần Thu Khiếm – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. 

 Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà:  

Bà Lê Kiều Diễm – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 161/2017/HSPT ngày 19 tháng 10 năm 2017 đối 

với các bị cáo: Huỳnh X H, Danh Q T, do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Cà Mau đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 165/2017/HSST ngày 13 

tháng 9 năm 2017 của Toà án nhân dân thành phố Cà Mau. 

Các bị cáo bị kháng nghị:  

1. Họ và tên: Huỳnh X H (Tên gọi khác: Đ), sinh năm 1983; Nơi cư trú : K5, 

p1, tpcm, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiêp̣: Làm thuê; Trình đô ̣văn hóa : 6/12; Con ông: 

Huỳnh V T; Con bà: Nguyêñ T T ; Vơ:̣ Từ T N; Con: 01 người; Tiền sư ̣, tiền án: 

Không; Bị bắt ngày 21/4/2017 đến nay (Có mặt). 

2. Họ và tên: Danh Q T, sinh năm 1988; Đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 

Kinh Đ A, xã K H, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú : K4, p6, tpcm, tỉnh Cà 

Mau; Nghề nghiêp̣ : Làm thuê ; Trình đô ̣văn hóa : 12/12; Dân tôc̣ : Khơ me; Con 

ông: Danh B; Con bà: Danh T B; Vợ, con: Chưa có; Tiền sư,̣ tiền án: Không; Bị bắt 

ngày 21/4/2017 đến nay (Có mặt). 

Bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị: Họ và tên: Lý T M, sinh năm 

1989; Đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 12, xã K L, huyện U M, tỉnh Cà Mau; 

Nơi cư trú: K4, p6, tpcm, tỉnh Cà Mau. (Vắng mặt) 

Người bị hại:  

1. Anh Diệp C L, sinh năm 1984. (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp T Đ, xã L Đ, huyện L P, tỉnh Sóc Trăng. 

2. Anh Lê M T, sinh năm 1992. (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp N N, xã TAT, huyện NH, tỉnh Cà Mau. 

NHẬN THẤY: 
 

 Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau và bản án 

hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Cà Mau, nội dung vụ án như sau: 
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Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/4/2017, Lý T M, Danh Q T, Huỳnh X H 

nhậu taị qu án 252, k4, p6, tpcm. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì ra về, lúc này 

xảy ra cự cãi giữa H với bàn nhâụ của Diệp C L, Lê M Tvà Võ M L. M với T kéo H 

đi về, mỗi người chạy môṭ xe mô tô về đến ngã ba đường 3/2 - LTK, p6, tpcm thì H 

kêu M với T chạy về phòng trọ của M và T tại k4, p6, tpcm lấy hung khí, còn H 

đứng lại chờ. Về đến phòng trọ, T lấy 01 cây dao tự chế (loại kiếm có bao kiếm ) 

dài 78 cm, cán dài 25 cm, lưỡi dài 53 cm, rôṇg 03 cm, cán thanh kiếm có quấn vải 

Đ, lưỡi kim loaị mà u trắng mũi nhoṇ ; M lấy 01 cây dao chiều dài 30 cm, cán màu 

Đ dài 11 cm, lưỡi kim loaị mà u trắng dài 19 cm, rôṇg 09 cm, cả hai quay lại chỗ 

hẹn gặp H. Khi găp̣ nhau, H lấy dao của M cầm trên tay, H bỏ xe lại rồi lên xe của 

M cùng với T chạy đến quán 252. Khi nhìn thấy H và T cầm dao đi vào quán thì L 

và T bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh phía sau quán trốn. T dùng dao chém vào cửa 

cầu, T mở cửa cầu chém nhiều nhá t vào đầu và tay của L và T. Thấy bị hại chảy 

máu nhiều nên M và T kéo H về. H đưa dao cho M rồi về nhà ở khóm 5, phường 1, 

thành phố Cà Mau. T và M đem hai cây dao về phòng trọ cất giấu.  

Khoảng 03 giờ 30 phút ngày 21/4/2017, Công an p6, tpcm mời M và T về 

làm việc và thu giữ các tài sản:  

- 01 cây dao tổng chiều dài 30 cm, cán màu Đ dài 11 cm, lưỡi kim loaị màu 

trắng dài 19 cm, rôṇg 09 cm; 

- 01 xe máy hiêụ Exciter màu xanh Đ biển số 69H1-196.30 của M. 

- 01 thanh kiếm có bao kiếm dài 56 cm màu Đ, tổng chiều dài thanh kiếm 78 

cm, cán dài 25 cm, lưỡi dài 53 cm, rôṇg 03 cm, cán thanh kiếm có quấn vải Đ, lưỡi 

kim loaị màu trắng mũi nhoṇ; 

- 01 xe máy hiêụ Wave alpha màu xanh Đ biển số 69B1-012.05 của T; 

- 02 áo sơ mi dài tay màu xanh có lôgô Công ty TNHH Vt TMGĐ, trong đó 

có 01 sơ mi bị ướt tay trái có dấu vết nghi là vết máu. 
 

Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 21/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

tpcmmời T về làm viêc̣ và thu giữ tài sản: 

- 01 xe gắn máy hiêụ Dream Trung Quốc biển số 63K2-5069; 

- 01 cái áo sơ mi dài tay màu xanh bên tay trái áo có l ô gô của Công ty trách 

nhiêṃ hữu haṇ vâṇ tải Giáp Diêp̣. Đây là áo T măc̣ khi chém L và T.  
 

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 307/Tgt.17 ngày 

26/4/2017 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thương 

tích của Diệp C L tại thời điểm giám định như sau: 

- Một vết thương đầu gây đứt bản sọ ngoài dài 07 cm, đã được khâu vết 

thương, hiện còn vết thương chưa cắt chỉ kích thước 8 x 0,1 cm tại vùng trán đỉnh 

trái, ổn định.  

- Một vết thương mặt ngoài khuỷu tay phải gây gãy lồi cầu ngoài xương cánh 

tay, đã được điều trị kết hợp xương, hiện còn vết thương chưa cắt chỉ kích thước 10 

x 0,1 cm. 

- Một vết thương phần mềm đã được khâu, hiện còn vết thương chưa cắt chỉ 

kích thước 3x 0,1 cm tại mặt trước trong 1/3 dưới cẳng tay phải, ổn định.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 22%. 
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Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 308/Tgt.17 ngày 

26/4/2017 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thương 

tích của Lê M T tại thời điểm giám định như sau: 

- Vết thương đỉnh đầu trái gây mẻ bản sọ ngoài dài 1,5 cm, đã được điều trị, 

hiện còn 01 vết thương chưa cắt chỉ kích thước 5 x 0,1 cm.  

- Vết thương cẳng tay trái gây đứt gân duỗi cổ tay quay, gân duỗi cổ tay trụ, 

gãy vào ½ thân xương tại 1/3 dưới xương quay, đã được điều trị khâu vết thương, 

hiện: 

+ Còn một vết thương chưa cắt chỉ kích thước 4,5 x 0,1 cm tại mặt sau 1/3 

dưới cẳng tay; 

+ Hạn chế vận động cổ tay một phần.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 19%. 

Các biên bản nhận dạng ngày 21/4/2017, Danh Q T và Lý T M xác định 

Huỳnh X H (Đ) là người trực tiếp cầm hung khí chém bị hại tại quán 252. 

 Đối với hai cây dao thu giữ , các bị cáo  xác định đây là hai cây dao sử dụng 

để chém L và T. 

Đối với 03 xe môtô thu của các bi ̣ cáo qua điều tra những xe này không phải 

của các bị cáo nên cơ quan điều tra đã trả cho chủ sở  hữu. Các tang vật còn lại 

trong vu ̣án đa ̃bàn giao cho cơ quan THA TPCM.  

Về chi phí điều tri ̣ và bồi thường: Quá trình điều tra và trong quá trình xét xử 

các bị cáo đã tác động gia đình thỏa thuận bồi thường đầy đủ cho hai bi ̣ haị.  
 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 165/2017/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2017 

của Toà án nhân dân thành phố Cà Mau quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh X H (Đ), Danh Q T, Lý T M phạm tội "Cố ý gây 

thương tích".  

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

BLHS xử phạt bị cáo T 01 (Môṭ) năm tù, thời haṇ tù kể từ ngày 21/4/2017.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

BLHS xử phạt bị cáo T 09 (Chín) tháng tù, thời haṇ tù kể từ ngày 21/4/2017.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

BLHS xử phạt bị cáo M 06 (Sáu) tháng tù, thời haṇ tù kể từ ngày 21/4/2017.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo pháp luật 

quy định.   
 

Ngày 28/9/2017 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau có kháng nghị 

đề nghị sửa án tăng hình phạt đối với hai bị cáo Huỳnh X H và Danh Q T.  

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau giữ nguyên nội dung 

kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị và sửa bản án sơ thẩm tăng hình 

phạt đối với 02 bị cáo đề nghị xử phạt bị cáo H mức án từ 02 năm đến 03 năm tù và 

xử phạt bị cáo T mức án từ 01 năm đến 02 năm tù. 
 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 
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XÉT THẤY: 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo H và T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố và bản án sơ thẩm đã tuyên xử.  
 

Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đối với các bị 

cáo H và T và đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau thấy rằng:  
 

Đối với bị cáo Huỳnh Văn H giữ vai trò cầm đầu là người khởi xướng và 

trực tiếp gây thương tích cho các bị hại, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với các bị hại mà 

thực hiện hành vi phạm tội thể hiện sự quyết tâm phạm tội đến cùng, mang tính 

chất côn đồ đúng như Viện kiểm sát đã truy tố. Do vậy, bản án sơ thẩm tuyên phạt 

đối với bị cáo H là quá nhẹ, chưa cân xứng với tính chất, mức độ hành vi bị cáo H 

đã thực hiện nên chấp nhận kháng nghị sửa án sơ thẩm đề nghị tăng mức hình phạt 

đối với bị cáo H nhằm đảm bảo sự nghiêm khắc, tính răn đe và phòng ngừa chung 

cho xã hội. 
 

Xét đối với hành vi bị cáo T đã tiếp sức về mặt tinh thần cho bị cáo H thực 

hiện tội phạm. Tuy nhiên, bị cáo T không trực tiếp gây thương tích cho bị hại, đồng 

thời sau đó bị cáo cùng bị cáo M đã có hành vi can ngăn hạn chế thấp nhất hậu quả 

xảy ra. Do vậy mức án cấp sơ thẩm tuyên xử là đã tương xứng phù hợp với tính 

chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và đảm bảo tính nghiêm khắc nhưng cũng 

thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật. Do vậy, không chấp nhận kháng nghị 

đề nghị tăng mức hình phạt của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đối với 

bị cáo T. 
 

 Vì các lẽ trên, 
 

 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự; Áp dụng Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp án phí, lệ phí Tòa án. 
 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà 

Mau.  

Sửa bản án sơ thẩm số 165/2017/HSST ngày 13/9/2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau về phần hình phạt đối với bị cáo Huỳnh X H.   

 
 

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự; Xử phạt bị cáo Huỳnh X H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Cố ý 

gây thương tích", thời haṇ tù kể từ ngày 21/4/2017.  
 

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Danh Q T 09 (chín) tháng tù về tội "Cố ý gây 

thương tích", thời haṇ tù kể từ ngày 21/4/2017. 
 

Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải nộp. 
 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an thành phố Cà Mau; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

   Châu Minh Hoàng 

 

 

 

 

 

 


